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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản thông tin


	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Trình bày suy nghĩ về một vấn đề xã hội (phản đối ý kiến) 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	TT
	Chương
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Văn bản thông tin


	Nhận biết: 

- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin.

- Nhận biết được thời gian, ý nghĩa, cách thức tổ chức của trò chơi. 
- Xác định được số từ.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản.

- Chỉ ra được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản thông tin.

- Chỉ ra được thông tin trong văn bản (thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng).

Vận dụng:
- Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	5 TN


	3TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Trình bày suy nghĩ về một vấn đề xã hội (phản đối ý kiến)
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn nêu suy nghĩ về một vấn đề xã hội (phản đối ý kiến) 
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	5TN
	3TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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                                                              ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau:                             LÒ CÒ Ô

a. Mục đích.

- Góp phần rèn luyện khả năng ước lượng, di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ... cho người chơi.

- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, vui vẻ.

b. Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:


+ Dùng phấn vẽ các hình ô chơi theo ý thích (kiểu ô hình chữ nhật hoặc hình tròn và chữ nhật xen kẽ), 9-11 ô tùy theo độ tuổi và khả năng người chơi.


+ Làm “cái” trò chơi (miếng chàm) bằng một miếng nhựa đặc,nhỏ, dẹt hoặc các sợi dây điện nhỏ thắt lại với nhau vừa vặn tay cầm ném vào các ô chơi.


+ Vẽ đậm vạch đứng để đi “cái”, là vạch ngang ở một đầu ô chơi.


+ Các người chơi “oẳn tù tì” để xếp thứ tự chơi.

- Bắt đầu chơi: Đối với kiểu ô chơi hình chữ nhật:

+ Đầu tiên, người chơi tung “miếng cái” vào ô 1 sao cho “cái” không được chạm vào các vạch bốn bên, nhảy lò cò lần lượt từ ô số 10 đến hết ô số 6 thì nghỉ bằng cả hai chân, rồi lại lò cò tiếp đến ô số rồi hất đánh bạt “miếng cái” thẳng ra ngoài vạch đứng ném “cái”, xong rồi nhảy lò cò ra. Nếu không đẩy được miếng cái ra khỏi ô hoặc nhảy sang ô khác hoặc nằm trên vạch hoặc người chơi mất thăng bằng mà ngã (có tay hoặc chân đang chạm đất hoặc dẫm vạch) làm mất lượt chơi.

+ Thực hiện các động tác tương tự như trên với các ô số 2, 3, 4…đến 10 kể cả ô vòng bán nguyệt trên đầu ô số 5 và 6.

+ Đi hết ô số 10 thì được tậu ruộng. Muốn tậu ruộng, phải đứng ở chỗ có hoa thị mà không được giẫm vạch, quay lưng lại các ô, tay cầm “miếng cái” ném qua đầu để “miếng cái” rơi xuống ô nào mà không chạm các vạch trong ô thì được lấy ô đó làm ruộng, được đánh dấu X hoặc gạch vẽ gì tùy ý.
c. Luật chơi:

- “Miếng cái” trúng vào vạch trong các ô hoặc hoặc nhảy sang ô khác là mất lượt chơi.

- Người chơi luôn trong tư thế lò cò, chân đứng chân co. Nếu thả chân đang co xuống đất, chống tay xuống đất là mất lượt chơi.

                (In trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)
Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Lò cò ô” thuộc loại văn bản nào? 


A. Văn bản biểu cảm                               B. Văn bản nghị luận


C. Văn bản thông tin                                D. Văn bản tự sự
Câu 2: Văn bản “Lò cò ô” cung cấp được những thông tin cơ bản nào?

A. Mục đích, hướng dẫn cách chơi; luật chơi

B. Nguồn gốc, chuẩn bị, hướng dẫn cách chơi, luật chơi

C. Nguồn gốc, chuẩn bị, hướng dẫn cách chơi, hình thức xử phạt

D. Mục đích, hướng dẫn cách chơi, hình thức xử phạt.
Câu 3: Văn bản hướng dẫn bao nhiêu cách chơi lò cò ô khác nhau? 


A. 1 cách chơi                                         B. 2 cách chơi


C. 3 cách chơi                                         D. 4 cách chơi
Câu 4: Ý nào không đúng khi nói về mục đích của trò chơi lò cò ô? 


A. Góp phần rèn luyện khả năng ước lượng cho người chơi.


B. Góp phần rèn luyện khả năng di chuyển nhanh nhẹn cho người chơi.


C. Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ cho người chơi.

           D. Góp phần rèn luyện tính khéo léo cho người chơi.

Câu 5: Thông tin trong mục “Hướng dẫn cách chơi” được triển khai theo cách nào?


A. Theo trình tự thời gian                                B. Theo quan hệ nhân quả


C. Theo mức độ quan trọng của thông tin       D. Theo trình tự không gian

Câu 6: Cụm từ “tậu ruộng” được sử dụng trong văn bản nên được hiểu như thế nào? 


A. Dùng tiền để mua mảnh ruộng

          B. Giành được phần thưởng trong lượt chơi


C. Giành chiến thắng cuối cùng trong trò chơi

          D. Thu hoạch nhiều sản phẩm từ mảnh ruộng

Câu 7: Ý nào đúng nhất khi nhận xét về số từ được sử dụng trong câu văn sau? 


“Dùng phấn vẽ các hình ô chơi theo ý thích (kiểu ô hình chữ nhật hoặc hình tròn và chữ nhật xen kẽ), 9-11 ô tùy theo độ tuổi và khả năng người chơi.”


A. Số từ biểu thị số lượng chính xác  B. Số từ biểu thị số lượng ước chừng


C. Số từ biểu thị số thứ tự                  D. Số từ biểu thị số lượng

Câu 8: Từ “tậu ruộng” trong đoạn văn sau là từ ngữ liên kết của phép liên kết nào?

 Đi hết ô số 10 thì được tậu ruộng. Muốn tậu ruộng, phải đứng ở chỗ có hoa thị mà không được giẫm vạch, quay lưng lại các ô, tay cầm “miếng cái” ném qua đầu để “miếng cái” rơi xuống ô nào mà không chạm các vạch trong ô thì được lấy ô đó làm ruộng, được đánh dấu X hoặc gạch vẽ gì tùy ý.

A. Phép liên tưởng                                  B. Phép lặp

C. Phép thế                                              D. Phép nối 

Câu 9: Trò chơi “Lò cò ô” mang đến cho người chơi những trải nghiệm gì? 

Câu 10: Theo em, trò chơi dân gian mang đến những trải ngiệm lí thú nào đối với trẻ em?  (Trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 6 – 8 câu)
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Viết bài tập làm văn nêu ý kiến của em về quan điểm sau “Vệ sinh trường lớp là trách nhiệm của lao công đã được nhà trường trả lương. 
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Những trải nghiệm: 

Rèn luyện khả năng ước lượng, di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ... cho người chơi.

- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, vui vẻ.


	1,0 

	
	10
	· Nêu được những lợi ích của trò chơi dân gian: kĩ năng, sức khỏe, tâm trạng….
· Trình bày bằng 1 đoạn văn ngắn
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: phản đối quan điểm “Vệ sinh trường lớp là trách nhiệm của lao công đã được nhà trường trả lương. 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	- Khái niệm vệ sinh trường lớp là gì?

- Tại sao phải vệ sinh trường lớp?

- Vệ sinh trường lớp có phải là trách nhiệm của lao công?

-  Một số giải pháp

- Bàn luận mở rộng

- Liên hệ bản thân 
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5
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